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         (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
Môn: VẬT LÝ – Lớp 9
Thời gian: 45  phút (không kể thời gian giao đề)   
                                                   
	MÃ ĐỀ A            






I. TRẮC NGHIỆM: (5,00 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu từ 1-15 dưới đây và ghi vào phần bài làm.
Câu 1. Cường độ dòng điện qua dây dẫn ............ và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
A. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây. 
B. bằng hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
C. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
D. không phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
Câu 2. Chọn hệ thức đúng về liên hệ giữa cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn, hiệu điện thế  U giữa hai đầu dây dẫn và điện trở R của dây dẫn.




A. .		B. 		C. . 		D. .
Câu 3. Công của dòng điện sản ra trên một đoạn mạch được xác định bới công thức
A. A = U.I2.t.		B. A = U2.I.t.		C. A = U.I.t.		D. A = U.I.t2.
Câu 4. Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua......., với điện trở vật dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.
A. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.
B. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện.
C. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.
D. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.
Câu 5. Đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R một hiệu điện thế U thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở được tính bằng công thức




A. .		B. .		C..		D. .
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tương tác giữa các nam châm
A. Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng hút nhau nếu các cực từ cùng tên.
B. Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng đẩy nhau nếu các cực từ khác tên.
C. Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng luôn hút nhau.
D. Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng hút nhau nếu các cực từ khác tên.
Câu 7. Đơn vị nào sau đây không phải là đợn vị đo công của dòng điện.
A. KW.h (Kilô oát giờ).	B. Số đếm của công tơ điện.	C. J (Jun). 	D. KW (Kilô oát).
Câu 8. Đối với đoạn mạch có hai điện trở mắc nối tiếp phát biểu nào dưới đây là không đúng
A. Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: I = I1 = I2.
B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở thành phần: U = U1 + U2.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với các điện trở: 
D. Điện trở tương đương được tính theo công thức: Rtđ = R1 + R2.
Câu 9. Trong đoạn mạch gồm có các điện trở R1, R2 mắc song song (R1> R2): Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở tương ứng là U1, U2, cường độ dòng điện qua các điện trở tương ứng là I1, I2. Biểu thức nào sau đây là đúng:
A. I1 = I2.		B. I1 > I2.		C. U1<U2.		D. U1 = U2.
Câu 10. Có 2 điện trở giống nhau 30Ω, mắc 2 điện trở với nhau có thể tạo được những mạch điện trở có giá trị
A. 15 Ω, 60 Ω. 	B. 30 Ω, 60 Ω.		C. 60 Ω, 45 Ω.		D. 10 Ω, 30 Ω.
Câu 11. Trên bàn là (bàn ủi) điện có ghi 220V – 1000W. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ý nghĩa các số ghi:
A. Hiệu điện thế định mức của bàn là 220V.
B. Điện năng tiêu thụ trên bàn là luôn là 1000W.
C. Khi sử dụng ở hiệu điện thế 220V thì công suất điện tiêu thụ trên bàn là là 1000W.
D. Công suất định mức của bàn là 1000W.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây chứng tỏ dòng điện có mang năng lượng
A. Dòng điện có chiều từ cực dương sang cực âm của mạch điện.
B. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.
C. Dòng điện chạy qua bếp điện, bếp nóng lên. 
D. Dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện.
Câu 13. Một dây dẫn kim loại hình trụ, kéo giãn dây dẫn cho chiều dài tăng lên. Chọn câu phát biểu đúng
A. Điện trở dây dẫn giảm.
B. Điện trở dây dẫn không thay đổi.	
C. Tùy thuộc vào kim loại mà điện trở tăng hay giảm.
D. Điện trở dây dẫn tăng.
Câu 14. Người ta dùng sắt non để làm lõi nam châm điện vì
A. sắt non làm tăng tác dụng từ của ống dây làm nam châm và bị mất từ tính ngay khi ngắt dòng điện qua ống dây. 
B. sắt non làm tăng tác dụng từ của ống dây làm nam châm và vẫn còn nhiễm từ và trở thành nam châm khi ngắt dòng điện qua ống dây.
C. sắt non không làm tăng tác từ của ống dây làm nam châm và bị mất từ tính ngay khi ngắt dòng điện qua ống dây. 
D. sắt non không làm tăng tác dụng từ của ống dây làm nam châm và vẫn còn nhiễm từ và trở thành nam châm khi ngắt dòng điện qua ống dây.
Câu 15. Hình vẽ nào chỉ đúng chiều của đường sức từ và chiều của dòng điện.
A. [image: ]	B.  [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm ) 
Câu 1. (2 đ) Viết hệ thức của định luật Ôm, nêu tên các đại lượng và đơn vị đo của các đại lượng có trong hệ thức?
[image: ]Câu 2. (3 đ) Cho đoạn mạch AB gồm điện trở R1 = 30Ω và R2 = R3 = 60Ω mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U = 24V như hình vẽ. Ampe kế có điện trở không đáng kể.
a.Tính điện trở tương của đoạn mạch AB.
b.Tinh số chỉ Ampe kế và dòng điện qua các điện trở R2, R3.
c.Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R1 trong 1 phút.
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         (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
Môn: VẬT LÝ – Lớp 9
Thời gian: 45  phút (không kể thời gian giao đề)   
                                                   
	MÃ ĐỀ B            






I. TRẮC NGHIỆM: (5,00 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu từ 1-15 dưới đây và ghi vào phần bài làm.
Câu 1. Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và.........
A. tỉ lệ thuận với điện trở của dây.
B. tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
C. bằng điện trở của dây.
D. không phụ thuộc vào điện trở của dây.
Câu 2. Chọn hệ thức đúng về liên hệ giữa cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn, hiệu điện thế  U giữa hai đầu dây dẫn và điện trở R của dây dẫn




A. . 			B. . 			C. . 			D. .
Câu 3. Công suất tiêu thụ của một dụng cụ điện được xác định bới công thức
A. P = U2.I2.			B. P = U2.I.			C. P = U.I2.			D. P = U.I.
Câu 4. Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện,...........
A. với điện trở vật dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.
B. tỉ lệ nghịch với điện trở vật dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.
C. tỉ lệ nghịch với điện trở vật dẫn, tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua.
D. tỉ lệ thuận với điện trở vật dẫn, tỉ lệ nghịch với thời gian dòng điện chạy qua.
Câu 5. Khi dòng điện có cường độ I chạy qua vật dẫn có điện trở R thi công suất tỏa nhiệt trên điện trở được tính bằng công thức




A. . 			B. .			C. . 			D. .
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tương tác giữa các nam châm
A. Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng hút nhau nếu các cực từ khác tên.
B. Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng hút nhau nếu các cực từ cùng tên.
C. Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng đẩy nhau nếu các cực từ khác tên.
D. Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng luôn hút nhau.
Câu 7. Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo công suất của dòng điện.
A. Số đếm của công tơ điện.	B. KW.h (Kilô oát giờ).	C. W (Oát).		D. J (Jun).
Câu 8. Đối với đoạn mạch có hai điện trở mắc song song phát biểu nào dưới đây là không đúng
A. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy các mạch rẽ: I = I1 + I2.
B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2.

C. Điện trở tương đương được tính theo công thức: 

D. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: 
Câu 9. Trong đoạn mạch gồm có các điện trở R1, R2 mắc nối tiếp (R1> R2): Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở tương ứng là U1, U2, cường độ dòng điện qua các điện trở tương ứng là I1, I2. Biểu thức nào sau đây là đúng:
A. U1<U2.		B. U1 = U2.		C. I1 = I2.		D. I1 > I2.
Câu 10. Có 2 điện trở giống nhau 40Ω, mắc 2 điện trở với nhau có thể tạo được những mạch điện trở có giá trị
A. 15 Ω, 60 Ω. 	B. 80 Ω, 20 Ω.		C. 60 Ω, 45 Ω.		D. 10 Ω, 30 Ω.
Câu 11. Trên ấm đun nước điện có ghi 220V – 1200W. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ý nghĩa các số ghi.
A. Điện năng tiêu thụ trên ấm đun nước luôn là 1200W.
B. Hiệu điện thế định mức của ấm đun nước 220V.
C. Khi sử dụng ở hiệu điện thế 220V thì công suất điện tiêu thụ trên ấm đun nước là 1200W.
D. Công suất định mức của ấm đun nước 1200W.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây chứng tỏ dòng điện có mang năng lương
A. Dòng điện có chiều từ cực dương sang cực âm của mạch điện.
B. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.
C. Dòng điện chạy qua khoan điện sinh công cơ học.
D. Dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện.
Câu 13. Một dây dẫn kim loại hình trụ, kéo giãn dây dẫn cho chiều dài tăng lên. Chọn câu phát biểu đúng
A. Điện trở dây dẫn giảm.			B. Điện trở dây dẫn tăng.
C. Điện trở dây dẫn không thay đổi.		D. Tùy thuộc vào kim loại mà điện trở tăng hay giảm.
Câu 14. Người ta dùng sắt non để làm lõi nam châm điện vì
A. sắt non làm tăng tác dụng từ của ống dây làm nam châm và vẫn còn nhiễm từ và trở thành nam châm khi ngắt dòng điện qua ống dây.
B. sắt non không làm tăng tác từ của ống dây làm nam châm và bị mất từ tính ngay khi ngắt dòng điện qua ống dây. 
C. sắt non không làm tăng tác dụng từ của ống dây làm nam châm và vẫn còn nhiễm từ và trở thành nam châm khi ngắt dòng điện qua ống dây.
D. sắt non làm tăng tác dụng từ của ống dây làm nam châm và bị mất từ tính ngay khi ngắt dòng điện qua ống dây. 
Câu 15. Hình vẽ nào chỉ đúng chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện.
A. [image: ]B. [image: ]C. [image: ]	D. [image: ]

   II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm ) 
[image: ]Câu 1. (2 đ) Viết hệ thức của định luật Ôm, nêu tên các đại lượng và đơn vị đo của các đại lượng có trong hệ thức?
Câu 2. (3 đ) Cho đoạn mạch AB gồm điện trở R1 = 40Ω và R2 = R3 = 80Ω mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U = 24V như hình vẽ. Ampe kế có điện trở không đáng kể.
a. Tính điện trở tương của đoạn mạch AB.
b. Tinh số chỉ Ampe kế và dòng điện qua các điện trở R2, R3.
c. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R1 trong 1 phút.




[image: ]
oleObject2.bin

image3.wmf
I

R

U

=


oleObject3.bin

image4.wmf
I

U

R

=


oleObject4.bin

image5.wmf
U

P

R

=


oleObject5.bin

image6.wmf
2

R

P

U

=


oleObject6.bin

image7.wmf
2

U

P

R

=


oleObject7.bin

image8.wmf
2

PRU

=


oleObject8.bin

image9.wmf
12

21

UR

UR

=


oleObject9.bin

image10.emf
F




image11.emf
F




image12.emf
F




image13.emf
F




image14.png




image15.wmf
.

IUR

=


oleObject10.bin

image16.wmf
.

RUI

=


oleObject11.bin

image17.wmf
.

UIR

=


oleObject12.bin

oleObject13.bin

image18.wmf
.

PIR

=


oleObject14.bin

image19.wmf
2

.

PIR

=


oleObject15.bin

image20.wmf
22

.

PIR

=


oleObject16.bin

image21.wmf
2

.

PIR

=


oleObject17.bin

image22.wmf
12

111

td

RRR

=+


oleObject18.bin

image23.wmf
11

22

IR

IR

=


oleObject19.bin

image24.emf
F




image25.emf
F




image26.emf
F




image27.emf
F




image28.png
SO GIAO DUC VA DPAO TAO KIEM TRA CUOI HQC KY I NAM HQC 2021-2022

QUANG NAM MON VATLY LGP 9
T HUGNG DAN CHAM
1. TRAC NGHIEM: (5,00 diém)
CAU DAP ANDE A DAP AN DE B

1 A B

2 B C

3 [ D

4 D A

5 C D

6 D A

7 D C

8 C D

9 D C

10 A B

11 B A

12 C C

13 D B

14 A D

15 D A

IL PHAN TU LUAN: (5,00 diém )

CAU DAP AN DE A DAP AN DE B Diém
1 Biéu thue dinh luat Om: [ = % 1,25d
I: 1a cuong do dong dién qua mach — Don vi do 1a Am pe (A) 025d
U: 1a hidu dién thé giira hai du doan mach — Pon vi do 1a Vén (V) 025d
R: dién trd ciia vat din (doan mach) — Pon vi do 1a Om Q) 0,25d
2 |
Ya Dién trd twong duong ciia doan mach AB
bién tré twong duwong cia Ra, Rs bién tré twong duong cuia Ro, R;
R,.R3 R;.R3
Ry3 = =300 R,y = =400
R, +R3 R, +R;3 05d
Dién tré twong dwong cia doan Dién tré twong dwong clia doan
mach AB mach AB
Rap = R+ Ry3 = 60Q Rap = R1+ Ry3 = 80Q 05d
Yb S6 chi Am pe ké va dong dién qua cac dién tré
S6 chi Am pe k& 1a dong dién qua | $6 chi Am pe ké 1a dong dién
mach chinh qua mach chinh
U U
I=—=0,44 |==—=1034 05d
Ryp Rap
Dong dién qua céac dién tré Rz, R3 Dong dién qua cac dién tré Ro,
U I.R R
L=—2="2-0724 3 05d
R, R, Uz LRy
L =—= = 0,154
Uys LRy R, 2
13:R_: R =il Usz I.Ry
2 3 L=—= =0,154 0,5d
Ry Ry
Ye Nhiét lugng toa ra trén dién tré Ry
Q =Rt =1288] Q=R,I*t=216] 05d
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